
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:126 /BC-UBND 

 

Thượng Long, ngày 09 tháng 6 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Về việc phối hợp cung cấp thông tin 

 

Thực hiện Công văn số 417/TCKH ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Phòng Tài 

chính Kế hoạch về việc phối hợp cung cấp thông tin;  

Ủy ban nhân dân xã Thượng Long đã tiến hành tổ chức rà soát để cung cấp 

thông tin các dự án giao cho đơn vị quản lý từ ngày 01/01/2021 đến nay theo biểu 

chi tiết đính kèm như sau: 

Những khó khăn bất cập liên quan đến việc cung cấp vật tư, khoáng sản (đất, 

cát, đá…) về chất lượng, định mức,…phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn, 

đến nay các nhà thầu không cung cấp được vật tư, khoáng sản (đất, cát, đá…) về 

chất lượng, định mức.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Công văn số 417/TCKH ngày 07 

tháng 6 năm 2023 của Phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn xã Thượng Long./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng TCKH huyện;                                                              CHỦ TỊCH 

- CT và Phó Chủ tịch xã                                                            

- Lưu: VT. 

                                                                                                   

                                                                                      

 

 

                                                                                  Võ Hữu Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị chủ đầu tư: UBND XÃ THƯỢNG LONG 

 

 
  

 

Biểu mẫu 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN 

(Kèm theo công văn số 479/CSKT-DD1, ngày 01/6/2023 của phòng cảnh sát kinh tế) 

 

               

ĐVT: triệu đồng 

Số 

TT 
Tên dự án 

Hình 

thức 

đấu 

thầu 

Tổng mức 

đầu tư 

Giá trị trúng 

thầu 

Đơn vị trúng thầu Đơn vị tư vấn mời Đơn vị giám sát thi công Khối 

lượng, 

nguồn 

gốc vật 

liệu(đất, 

đá, cát, 

bê tông) 

Thời gian 

triển khai 

Tiến độ 

thực 

hiện 

đến nay 

Người 

đại diện 

theo PL 

Số ĐT Địa chỉ 

Người đại 

diện theo 

PL 

Số ĐT Địa chỉ 

Người đại 

diện theo 

PL 

Số ĐT Địa chỉ 

I Công trình 2022   
        

11.363  
      9.111.541                          

1 
Trường Mầm non 
Thượng Long 

Đấu 

thầu 
qua 

mạng 

          
3.421  

      2.939.576  
 Trần 

Đình Sơn  
0914049855 

 Thị trấn khe 

tre - Nam 

Đông - Huế  

 Lê Văn 
Duy Toàn  

0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 
Đông, 

TTHuế  

 Đoàn 

Thanh 

Cường  

0972580555 

 Xã Hương 

Lộc, Nam 
Đông, 

TTHuế  

  11/28/2022 70% 

2 

Các hạng mục phụ 

trợn Nhà văn hóa xã 

Thượng Long 

Chỉ 

định 

thầu 

          
1.342  

         957.901  
Đoàn 
Nam 

0905019192 

 Thị trấn khe 

tre - Nam 

Đông - Huế  

 Lê Văn 
Duy Toàn  

0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 
Đông, 

TTHuế  

 Lê Văn 
Duy Toàn  

0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 
Đông, 

TTHuế  

  9/22/2022 100% 

3 

Nâng cấp, mở rộng 

đường trục thôn 7, xã 
Thượng Long 

Đấu 
thầu 

qua 

mạng 

          

2.600  
      2.323.362  

 Trần 

Tâm  
0234.3.846367 

 Thị trấn khe 

tre - Nam 
Đông - Huế  

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081004 

 Xã Hương 
Phú, Nam 

Đông, 

TTHuế  

 Đoàn 

Thanh 
Cường  

0972580556 

 Xã Hương 
Lộc, Nam 

Đông, 

TTHuế  

  11/14/2022 70% 

4 
Đường sản xuất thôn 

7, xã Thượng Long 

Đấu 

thầu 

qua 
mạng 

          

2.000  
      1.499.206  

 Phan 

Phúc  
0914094620 

 Thị trấn khe 
tre - Nam 

Đông - Huế  

Vương 

Đình Huy 
853085396 

20/15 Tôn 

Quang 

Phiệt- 
TPHuế 

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 

Đông, 
TTHuế  

  11/28/2022 90% 

5 
Đường dân sinh thôn 

5, xã Thượng Long 

Đấu 

thầu 

qua 
mạng 

          

2.000  
      1.391.496  

 Lê Doãn 

Hải  
0914173109 

50/3 Phạm Thị 

Liên, Phường 

Kim Long, 
Huế 

 Nguyễn 

Văn Minh  
0913498625 

 Thủy 

Thanh, Thị 

xã Hương 
Thủy, Huế  

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 

Đông, 
TTHuế  

  11/24/2022 90% 

II Công trình 2021   
      

148.942  
         461.334      

  
                  

1 

Nạo vét, khơi thông 
dòng chảy để khắc 

phục sạt lở hai bên bờ 

suối Aka thôn 4, xã 
Thượng Long 

Chỉ 

định 

thầu 

             

280  
         334.243  

 Phan 

Phúc  
0914094620 

 Thị trấn khe 

tre - Nam 

Đông - Huế  

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 

Đông, 

TTHuế  

 Đoàn 

Thanh 

Cường  

0972580556 

 Xã Hương 

Lộc, Nam 

Đông, 

TTHuế  

  9/16/2021 100% 

2 

Công trình: Khắc 

phục sạt lở đường 

thôn 4 - thôn 8 xã 
Thượng Long 

Chỉ 
định 

thầu 

             

220  
187,283 

 Phan 
Thanh 

Phú  

  

 Tổ dân phố 5, 

thị trấn Khe 
Tre, Nam 

Đông, Thừa 

Thiên Huế  

 Đoàn 
Thanh 

Cường  

0972580556 

 Xã Hương 

Lộc, Nam 

Đông, 
TTHuế  

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 

Đông, 
TTHuế  

  7/15/2021 100% 

3 

Khắc phục sạt lở 

đường thôn 8 xã 
Thượng Long -  xã 

Thượng Nhật 

Chỉ 

định 

thầu 

             
120  

101,255 

 Phan 

Thanh 

Phú  

  

 Tổ dân phố 5, 
thị trấn Khe 

Tre, Nam 

Đông, Thừa 
Thiên Huế  

 Đoàn 

Thanh 

Cường  

0972580556 

 Xã Hương 

Lộc, Nam 
Đông, 

TTHuế  

 Lê Văn 
Duy Toàn  

0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 
Đông, 

TTHuế  

  7/15/2021 100% 

4 
Sửa chữa kênh mương 
thôn 2-4 xã Thượng 

Long 

Chỉ 
định 

thầu 

      

148.322  
         126.802  

 Bạch 

Văn Soạn  
0935101527 

 Xã Thượng 

Nhật, Nam 

Đông, Thừa 
Thiên Huế  

 Đoàn 
Thanh 

Cường  

0972580556 

 Xã Hương 

Lộc, Nam 

Đông, 
TTHuế  

 Lê Văn 

Duy Toàn  
0948081003 

 Xã Hương 

Phú, Nam 

Đông, 
TTHuế  

  3/12/2021 100% 

       

 

         

Lãnh đạo đơn vị 

 

Cán bộ thống kê 
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